
UBND THAN}I PHO HA NOT 
SO TA! cHINH 

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Ttr do - Hnh phüc 

Ha N5i, ngàyJ  tháng 12 näm 2023 So:  Z'  g/sTc-QLNs 
V/v hixOng dn cong tác khOa s 

cuOi näm Va 1p quyêt toán ngân 
sách nhà nuâc 

- Các Sô, Ban, ngành và doàn the; 
- UBND các Quân, Huyn, Thj xã; 
- Kho bac Nba nithc Ha Nôi. 

Can Cu CáC Thông tu cüa BO Tài chInh: s 342/2016/TT-BTC ngày 
39/12/20 16 quy djnh chi tiêt va hithng dn thi hành mt so diêu cüa Nghj djnh 
so 163/2016/ND-CP ngày 21/12/2016 cüa ChInh phU quy djnh chi tiêt thi hành 
mt so diêu cüa Lut Ngân sách nhà nuâc; so 344/2016/TT-BTC ngày 
30/12/2016 quy djnh ye quán 1 ngân sách xâ và các hott dng tài chInh khác 
cüa xã, phu?ng, thj trân; so 13 7/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 quy djnh xét 
duyt, thâm djnh, thông báo và tong hçip quyêt toán nàm; so 123/20 14/TT-BTC 
ngày 27/08/2014 ye huéng dn to chirc vn hành, khai thác h thông thông tin 
quail 15i ngân sách và kho bac;  sO 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/20 17 ye huó'ng 
dan chê d kê toán ngân sách nhà rnthc và hoat dng nghip vi kho bac  nhà 
nuâc; Cong van so 7290/BTC-KBNN ngày 15/12/2023 cüa B Tài chInh ye vic 
hung dan cong tác khóa so kê toán niên d 2023. 

Sâ Tài chInh hrnng din cong tác khóa s cui näm và 1p quyt toán ngân 
sách nhà nuäc nhu sau: 

I. Cong tác xir 1 ngân sách nhà niroc cuii nám và quyt toán ngân 
sách hang Ham: 

D nghj các dun vj trin khai thirc hin theo mi1c I vâ II tai  Huàng dn s 
8652/LN: STC-KBHN ngày 28/12/2017 và miic I Hithng dn so 8882/LN:STC-
KBHN ngày 21/12/2018 ye vic hithng dn cong tác khóa so cuOi närn, 1p 
quyêt toán ngân sách nhà nuOc hang 11am, trong do luu mt so ni dung sau: 

- Di vth biu mu quyt toán ngân sách dja phucing trInh HDND cp 
huyn, cap xã: Thrc hin dung quy djnh tai  Nghj djnh so 3 1/2017/ND-CP ngây 
23/3/2017 cüa ChInh phü ban hành Quy chê lap, thâm tra, quyêt djnh kê hoach 
tài chInh 05 näm dja phuong, kê hoach dâu tu cong trung han  05 näm dja 
phuong, ke hoach tài chInh - ngân sách nhà nithc 03 näm dja phuong, dr toán và 
phân bô ngân sách dja phuo'ng, phê chuân quyêt toán ngân sách dja phuong 
hang näm. 

- V files dü lieu quy& toán: Can cu Diêu 30 Thông tu so 342/2016/TT-
BTC ngày 30/12/20 16 cüa Bô Tài chInh quy djnh chi tiêt và hu&ng dan thi hành 
mt s diêu cüa Nghj djnh so 163/2016/ND-CP ngày 21/12/2016 cüa ChInh phü 
quy djnh chi tit thi hành mt so dieu cüa Lust Ngân sách nhà nuc, S Tâi 
chInh d nghj IJy ban nhân dan các qun, huyn, thj xã khi gui báo cáo quyêt 
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toán NSNN näm 2023 v S Tài chInh, gui kern files dü lieu din tü theo quy 
djnh tti các Thông tu cüa Bô Tài chInh so: 343/2016/TT-BTC, 344/2016/TT-
BTC, 137/2017/TT-BTC vá báo cáo thu chi ngân sách chi tiêt theo M1ic lic 

ngân sách nhà nuâc theo Cong van so 9763/BTC-NSNN ngáy 25/11/2011 dé 
tong hgp, báo cáo B Tài chInh theo quy djnh (Files dü' lieu din t dfnh  dgng 
excel gri ye email. pthtk_sotchanoi.gov.vn và pqlns_sotchanoi.gov.vn.). 

Ngoài ra, di vi quyt toán ngân sách qun, thj xä, các &n vi tip tic 
thirc hin quyêt toán ngân sách nba nuóc hang närn theo hithng dan ti diem 2.1, 
khoán 2, rniic I, phân B Van bàn so 1776/UBND-KT ngày 07/6/202 1 cüa UBND 
Thành phô ye vic triên khai mt so ni dung ye tài chInh — ngân sách khi áp 
ding thI diem mô hInh chInh quyên do thj. 

II. Cong tác xii' 1 ngân sách cuii nãm 2023 và chuyn ngun ngân 
sách sang 11am 2024: 

Ngoài các ni dung hithng dn xü l ngân sách cui nàm và quyt toán 
ngân sách nêu trên; cong tác xir 1 ngân sách cuôi nàm 2023 can luu triên khai 
thuc hiên nhu sau: 

1. Thoi hn chi, tim ü'ng, d nghj cam kt chi và hch toán các khoãn 
thu, chi ngãn sách 

Närn 2023 thai han  chi,  tam  irng ngân sách và d nghj cam kt chi duçic 
thuc hiên nhu sau: 

a) Th?ii han  chi,  tarn  ung ngân sách (k cà tam  üng vn du tis xây dirng 
co bàn, vOn irng trithc và cam két chi ti'r nguôn vOn ung tru9c närn 2023 và các 
khoãn chi nàm truâc chuyén sang 11am 2023) dOi vôi các nhim v1i duçic giao 
trong d1r toán NSNN hang näm dugc thc hin chm nhât den het ngày 
30/12/2023. Thai han  don vj su diing ngân sách (gom Ca chü dâu tu) gui ho so, 
chüng tü rut dir toán chi ngân sách, tam  1rng ngân sách, dê nghj cam kêt chi den 
KBNN noi giao djch chm nhât den bet ngày 30/12/2023. Không thirc hin tam 
üng ngân sách nàm 2023 (cà chi dâu tu phát triên và chi thung xuyen) trong 
thai gian chinh l quyêt toán (trü tru&ng hçvp tarn  üng d thirc hin bôi thu&ng, 
ho trcl và tái djnh cu thI dugc thirc hin den bet ngày 31/01/2024). Dôi vâi 
trung hçp cap phát bang lnh chi tien, các don vj gui ho so den co quan tài 
chInh chm nhât den het gi lam vic ngày 29/12/2023. 

Thyi han  giãi quyet ho so tai  KBNN theo dung quy djnh tai  Khoàn 12 
Dieu 7 và Khoàn 1 Diêu 8 Nghj djnh sO 1 1/2020/ND-CP. 

b) Các khoán tam  üng dà dU diêu kin chi, khôi 1ung cong vic dã thirc 
hin tir ngày 3 1/12/2023 trâ ye truâc dixqc giao trong dir toán ngân sách, thI thi 
han chi, thanh toán ngân sách duc thirc hin den bet ngày 31/01/2024 yà du?c 
bach toán, quyet toán vào ngân sách närn 2023. Thai ban  don vj su dung ngân 
sách (gom cà chü dâu tu) gui ho so, chüng tü chi ngân sách (ke Ca thanh toán 
các khoãn tam  irng), dê nghj cam kêt chi, theo chê dQ quy djnh den KBNN nai 
giao djch chtm nhât den bet ngày 31/01/2024. 
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Thai han  giái quyt h s di vâi các khoân thanh toan tai  KBNN theo 
dung quy djnh t?i  Khoãn 12 Dieu 7 và Khoãn 1 Diêu 8 Nghj djnh so 

1 1/2020/ND-CP. 
c) Thôri han hach toán di vó'i vn ODA và vn vay uu dâi cüa các nhà tái 

Ira ni.rc ngoâi ducic thirc hién theo quy djnh tti Diêu 79 Nghj djnh so 

1 14/2021/ND-CP ngày 16/12/202 1 cüa ChInh phü, theo do KBNN ncli giao djch 
hoàn thành hach  toán các khoân chi ti'r nguOn von ODA, vay ixu dâi trong nién 
d 2023 thirc hin trong vOng 30 ngày kê tü ngày 3 1/01/2024. 

Di vói s tin dâ giâi ngân tir ngun ODA, vn vay ixu dâi cüa các nba 
tâi trçi ni.thc ngoài cho dir an nhixng chua hach  toán ghi thu ghi chi con 'ai  tir 
nàm 2022 tth ye trithc, KBNN noi giao djch thirc hin bach  toán ghi thu ghi chi 
theo dê nghj cüa chü dau tu trong phm vi ké hoach von giao nàm 2023 trong 
vOng 30 ngày kê tir ngày 31/01/2024. 

Các khoán chi thuôc k hoach nàm 2023 dã duac KBNN kim soát và 
thirc hin giâi ngân truâc ngày 31/01/2024, KBNN bach  toán ghi thu ghi chi vào 
niên d näm 2023; các khoãn chi dã duçc KBNN kiêm soát chi truác ngày 
3 1/01 nàm 2024 và thirc hin giái ngân sau ngày 3 1/01/2024, chU dir an bô trI ké 
hoach näm 2024 dê bach  toán ghi thu ghi chi theo quy djnh tai  khoán 4 Diêu 76 
Nghj djnh so 114/2021/ND-CP ngày 16/12/202 1 cüa ChInh phU quy djnh ye 
quán 1 và str ding vOn ho trg phát triên chInh thi'rc (ODA) vã von vay uu dãi 
cüa nhà tài trV nurc ngoài. 

2. Dôi chiêu s 1iu phiic viii khóa s k toán 2023: 
2.1. Dôi vOl co' quan tài chInh 
a) Kim tra, rà soát toàn b dir toán cp 0, di,r toán cüa các dan vj di,r toán, 

dan vj sir diing ngân sách thuc trách thim CQTC nhp vâo TABMIS, dam 
bâo sO 1iu khrp dung vói quyét djnh giao dir toán cüa cap có thârn quyên giao 
cho dan vj d%r toán (bao gOm dir toán giao dâu näm, d1r toán giao bô sung trong 
11am tir các nguôn tang thu, dir phông vâ dir toán chi ngân sách cho các linh virc 
chua phân bO dâu nàm; d%r toán diêu chinh trong näm; dr toán tam  1rng; dir toán 
üng truc ngân sách näm sau; nguOn dir toán nàm trtróc chuyên sang), dung ma 
'°ai dr toán, ma nguôn kinh phi phü hçp vii các quy djnh hin hành. PhOi hqp 
vói các dan vj dir toán kiêm tra, rà soát dir toán cap trung gian cüa các dan vj 
(cap i, 2, 3) thuc ngân sách trung ucing, tinh, huyn vâi so 1iu trén h thông 
TABMIS (nêu có) dê xir 1 theo quy djnh. 

b) Kim tra, di chiu vOi Kho bac  Nhà nuâc (KBNN) dng cp v s 1iu 
chi ngân sách nha nuóc bang Lnh chi tiên (bao gOm chi bng Lnh chi tiên theo 
dir toán duçic si:r diing trong näm, tam  i.irng, üng truóc duçic cap thâm quyên giao). 

c) Kim tra, di chiu vâi KBNN dng cp di vâi dir toán chi chuyên giao 
ngân sách chi tiêt sO dã giao, sO dã rut dir toan, so du dir toán cOn lai,  bao gOm: 

- Dir toán chi chuyn giao trong näm. 
- Du toán chi chuyn giao thung xuyên, du tu xây dimg ca ban ghi thu, 

ghi chi t1r vn vay ngoài nuic giao trong näm (nêu cO). 



4 

- Dir toán chi chuyn giao ghi thu, ghi chi tü nguôn von vin trq không 
hoàn lai  cho Vit Nam giao trong nàm (neu co). 

- Dir toán chi chuyn giao ti'r ngun vn trái phiu ChInh phü giao cho dja 
phuang thirc hin (neu co). 

- Dir toán chi chuyn giao 1rng truc. 
d) Phi hop vâi KBNN: 
- Kim tra, râ soát toàn b dir toán di vâi ngân sách xã, trong truô'ng hop 

CQTC to chiic nhp du toán; 
- Kim tra, di chiu v s du nç vay c11a ngân sách dja phu'ang, xü 1 kjp 

thai nhu'ng chênh 1ch (nêu co). 

- Diu chinh, bUy bO doanh s, s du các tài khoân dir toán có phát sinh s 
du thirc trên h thông TABMIS. 

d) Phi hqp vi các don vj lien quan (co quan, don vj ra van ban, KBNN 
dông cap) xir l các tài khoãn tm thu, tm girt theo quy djnh. 

e) Phi hop v9i các don vj sU diing ngân sách, KBNN dông cap dê xác 
djnh so du tài khoân tiên gUi không sU diing tiêp phâi np lti NSNN theo miic 
1c NSNN. DOn dôc don vj sU dung ngân sách gUi báo cáo chi tiêt so dix theo 
Mic hic NSNN den KBNN noi giao djch truâc ngày 10/02/2024 dê phôi hop 
thirc hin ntp 'aj  ngan sách và hach  toán giám chi hoc giám tam  img ngân sách 
theo quy djnh tai  Diêu 26 Thông tu so 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 cUa 
BO Tài chInh ye quy djnh chi tiêt và hithng dn thi hành mt so diêu cUa Nghj 
djnh so 163/2016/ND-CP ngày 21/12/2016 cUa ChInh phU quy djnh chi tiêt thi 
hành môt so diêu cUa Luât NSNN. 

f) Kim tra, rà soát và xU 1 các giao djch di dang v lnh chi tiên và dir 
toán trên h thông TABMIS dam bão so lieu chInh xác phiic v11 cong tác dôi 
chiêu vói KBNN khi thirc hin khóa so kê toán niên d näm 2023 (theo huó'ng 
dn tai  Cong van sO 16864/BTC-KBNN ngày 25/11/2016 cUa B Tài chInh ye 

vic tang cithng rà soát, xi:r l giao djch dâ dang trên h thông TABMIS phyc vii 
cho cong tác khóa so quyêt toán cuôi näm 2016). 

2.2. Dôi vol các don vi KBNN 
a) Các don vj KBNN thrc hin rà soát, di chiu s lieu 12 tháng (tU ngày 

01/01/2023 den hét ngày 3 1/12/2023), các ni dung cong vic thirc hin tuong 
ti,r các cOng vic theo hithng dan tai  COng van so 6600/KBNN-KTNN ngày 
17/11/2023 cUa KBNN ye vic rà soát so lieu 11 tháng näm 2023. 

Sau khi khoá s k toán tháng 12/2023 và tháng 0 1/2024, các don vj 
KBNN thuc hiên kiêm tra, dôi chiêu so lieu htch toán ngân sách niên d 2023, 
dam bão khâp dUng giüa sO 1iu chi tiêt vth so 1iu tong hop, so 1iu cUa các báo 
cáo theo quy djnh. 

b) Trong th&i gian chinh 1 quy& toán (tü ngày 01/01/2024 dn h& ngày 
3 1/01/2024), thirc hin: 

- Hach toán các khoãn thu, chi NSNN phát sinh tU ngày 31/12/2023 tth ye 

truOc nhung chUng tU dang luân chuyên; 
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- Hach toán tam üng di vâi vn bi thung, h trçl và tái djnh cu theo 
ché d quy djnh; 

- Thanh toán thirc chi ngân sách các khoãn ttm üng dã dü thu tiic thanh 
toán, th%rc chi CáC khoãn thanh toán cho cong vic, khôi luqng dä dUçYC th1rc hin 
t1r ngày 3 1/12/2023 trâ ye truOc duçic giao trong dir toán ngân sách. 

- Di chiu và diu chinh nhU'ng sai sot trong qua trInh hach  toán k toán. 
c) Kim tra, rà soát và xir 1 các giao djch dâ dang cüa CáC phân h trên h 

thông TABMIS, xir 1 hét so du dir toán cüa các tài khoán dir toán phân bô CaC 
cap trung gian (cap 1,2,3), dam bão so 1iu chInh xác phiic vii Cong tác khóa so 
quyêt toán cuOi 11am 2023 theo huâng dn tti Cong van so 16864/BTC-KBNN 
ngày 25/11/20 16 cüa B Tài chInh ye vic tang cung rà soát, xi:r 1 giao djch dii 
dang trên h thông TABMIS phiic vi cho cong tác khóa so quyêt toán. 

d) KBNN Ha Ni và KBNN các qun, huyn, thj xã chü dng báo cáo 
tiên d thu NSNN (so thirc thu vào NSNN qua KBNN), chi cüa ngân sách dja 
phucing cho UBND Thành phô và UBND các qun, huyn, thj xâ dê näm bat kjp 
thôi tiên d các khoãn thu dâ np vâo NSNN, chi ngân sách dja phuo'ng phiic vi 
cOng tác chi do, diêu hành nhim vi tài chInh, ngân sách trên dja bàn. 

3. Chuyn nguôn ngân sách cuôi nãm 2023 sang nám 2024: 
3.1. Các khoãn kinh phi durqc chuyn ngun: 
Các khoãn d1,r toán chua thirc hin hoic chua chi ht, các khoãn dã tam 

ung trong dir toán, so du tài khoán tiên giri ngân sách cap, hét thi gian chinh 1 
quyêt toán (ngay 31/01/2024) chi.ra thirc hin hotc chua sir diing hêt, duçic 
chuyên sang näm 2024 tiêp tiic sir diing, gôm: 

a) Chi du tu phát trin thirc hin chuyn sang näm sau theo quy djnh, ci1 
the: 

- Thii gian th%rc hin và giâi ngân von k hoach  du tix cOng trung han  và 
hang näm (bao gOm cá các chiio'ng trInh, dir an dâu tu sir diing von ODA va vOn 
vay uu dãi nixâc ngoài) theo quy djnh tai  Diêu 64 Lut NSNN; Diêu 68 Lut 
Dâu tu cOng so 39/2019/QH14. Thii gian thirc hin và giái ngân vOn ke hoach 
dâu tix cong näm 2023 den ngày 31/01/2024, triir truYng hçip Thu tung ChInh 
phü quyêt djnh dOi vâi vOn ngân sách trung hang, Hi dOng nhân dan cap tinh 
quyét djnh dOi viii vOn ngân sách dja phuang cho phép kéo dài thii gian thirc 
hin và giâi ngân von kê hoach  dâu tu cong hang näm nhung không qua ngày 
3 1/12/2024 theo quy djnh tai  Diêu 48 Nghj djnh so 40/2020/ND-CP ngáy 
06/4/2020 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt thi hành mt sO dieu cüa Lut Dâu tu 
cong. 

- Chm nht dn ht ngày thu 30 k tü ngày 31/01/2024, các don vj 
KBNN hoán thành vic dOi chiêu so 1iu ghi thu, ghi chi vOn vay ODA vâi chü 
dâu tu theo Mu biêu sO Ol/ODA kèm theo Quyêt djnh so 2906/QD-KBNN 
ngày 15/6/2018 cüa Tong Giám dôc KBNN ye vic ban hành Quy trInh kiêrn 
soát chi, ghi thu ghi chi nguôn von ho trçi phát triên chInh thuc (ODA) yà von 
vay uu dãi cüa các nhà tài trçl nixâc ngoài trong h thông KBNN. 
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- Di vói vn tam  üng chi du tu theo ch d chua thu hM không dua vào 
quyêt toán. Hêt thai han  chinh 1 quyêt toán, so dix tam  lrng theo chê d chua thu 
hôi con lai  (sau khi trr di so np diêu chinh giâm trong nàm quyêt toán (nêu co) 
cüa phân von tam  ü'ng theo chê d chixa thu hôi tr các näm tri.thc) duçc chuyên 
sang ngân sách näm sau dé quãn 1, thu hi tam  üng và quyêt toán phân thanh 
toán khôi luçmg hoàn thành, Co quan tài chInh không phãi lam thu tVc  xét 
chuyên theo quy djnh tai  khoãn 3 Diêu 28 Nghj djnh so 99/2021/ND-CP ngày 
11/1 1/202 1 cüa ChInh phü quy djnh ye quàn 1, thanh toán, quyêt toán dir an sü 
diing von dâu tix cong. 

- quy trInh và thu tiic kéo dài thii gian thirc hin và giãi ngân k hoach 
dâu tu cong hang näm dôi vói các dir an duqc cap có thâm quyên cho phép: chü 
dâu tu lam thu tiic dôi chiêu vth KBNN noi giao djch ye so dix dir toán, trén co 
s so lieu doi chiêu khOp dung, don vj KBNN noi chü dâu tu ma tài khoàn thirc 
hin chuyên so von cOn lai  chua giãi ngân sang näm sau. 

TriRmg hgp có van bàn cüa cp có thm quyn cho phép kéo dài thai gian 
thirc hin và giài ngân ké hoach  von 11am 2023 sang näm 2024 nhung sau thyi 
diem dâ buy dir toán theo quy djnh, KBNN noi giao djch ph%ic hôi kinh phi dã 
hüy bO tuong lmg, 1p chirng tü va thirc hin chuyên so dix d1r toán ngân sách 
sang näm 2024 trên h thông TABMIS theo quy djnh. 

Luuj: 
(1) Kinh phi chi ddu tu'phát trie2n bao gm cá ngun /dnh phi bó sung ti' 

c4t phông ngân sách, tang thu, tiêt kiêm chi (không bao gôm nguón kinh phi dé 
thyc hin báo duô'ng, tha chfra tài san cong theo quy dinh tgi Thông tu' sO 
65/202]/TT-BTC ngày 29/7/202] cüa Bó Tài chinh quy dinh ye lcip dy toán, 
quán l, si'r dyng và quyêt toán kinh phi báo dir&ng, tha chü'a tài san cOng.); 

(2) Di vài vn ngoài nithc áp dyng co' ché' tài chInh trong nzthc, th l3 
tu'cfng 4€'  nhu' von trong nu'O'c. 

b) Chi mua sm trang thit bj dã có dy dü h so, hçip dng mua sm 
trang thiêt bj k trucc ngày 3 1/12/2023: 

- V ni dung trang thit bj tai Co quan, t chuc, don vi: Thirc hin theo 
quy djnh tai  Diêu 3, Quyêt djnh sO 50/2017/QD-TTg ngày 31/12/2017 cüa Thu 
tuàng ChInh phü quy djnh tiêu chuân, djnh mac, si.r diing may móc, thiêt bj. 

- Can cü di chiu, xác nhn, chuyn ngun mua sm trang thi& bj sang 
näm 2024 cho don vj: 

Dan vj gui KBNN nth giao djch truâc ngày 10 tháng 2 näm 2024: 
+ Quyt djnh phé duyt dir toán mua sam; 
+ Hçip dng mua sm trang thit bjk trithc ngày 31/12/2023 và cOn thai 

han thrc hin thanh toán dê lam can c1r dOi chiêu, xác nhn, chuyên nguôn sang 
nàm 2024 cho don vj. 

Lztu: 
Trong qua trInh thrc hin dy' an mua sm trang thié't bj có the gOm nhiéu 

thành phcn ('mua thiét bi, tu' van giám sat, mua phân mém, tha chü'a, lap dt 
chgy th chi phi quán lj dy' an...) dé thyv hin cling dy' an trong giai dogn du'crc 
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phê duyçt, và có thcó nhiizg n$i dung chi khóng có hcip dng thI phái dam báo 
các nç5i dung nay dêu là phuc vy hçtp dóng chInh ye mua sam trang thiêt bj, hcxp 
dóng k) truó'c ngày 3 1/12/2023 và con thai hgn thu'c hin thanh toán, thI du'çic 
chuyên nguôn sang nám 2024. 

c) Ngun thirc hin chinh sách tin luang, trç cp, phii cp ixu dài hang 
tháng, trq cap mt lan và các khoán tInh theo tiên luang Ca sâ, bâo trcY xã hi. 

Ngun thirc hin chInh sách tin luang duqc b tn trong di,r toán NSNN 
bao gôm: (1) Nguôn tiêt kim 10% chi thuông xuyên ngay tr dâu nàm 2023; (2) 
Các nguôn thirc hin cãi each tiên luang näm truâc con du; (3) Nguôn th%rc hin 
chinh sách tiên lucmg bô trI dir toán ngân sách näm 2023 ducic theo dOi ma 
nguôn 14- Kinh phi thirc hin chInh sách tiên luang. 

Ngun kinh phi chi trc cap, phii cp ixu dãi hang tháng và trçl cap mt ifl 
dôi vâi nguYi có cong (theo quy djnh tai  tiêt c khoãn 1 Diêu 43 Nghj djnh sO 
163/2016/ND-CP cüa Chinh phü ngày 21/12/2016) duçic theo dOi ma nguôn 17-
Kinh phi thirc hin chinh sách ixu dâi ngu?i có cong vói each mng. 

d) Kinh phi duqc giao tir chU (bao gm cá kinh phi khoán chi quail 1 tài 
chinh) cüa các don vj sr nghip cOng 1p  và các cci quan nhà nuâc theo ché d 
quy djnh và theo quyêt djnh cüa Thu tuàng Chinh phU; các khoán vin trV không 
hoàn lai dã xác dinh cu the nhiém vu chi: 

Ngun kinh phi dixçrc  giao tir chü duçic theo dOi ma ngun 13 - Kinh phi 
duc giao tir chü. 

Các khoãn vin trçi khOng hoàn li dã xác djnh cii th nhim vii chi, gôm 
câ: sO dix tii các dan vj duçc giao, sO dix tim üng i cap ngân sách theo chê d 
quy djnh dâ lam thu tlic xác nhtn vin trq, dixcic chuyên nguOn sang näm 2024. 
Tnrng hçip so dix dir toán không sü diing vàIhoc chua xác djnh nhim v11 chi 
don vj xác djnh hét nhim vii chi thI thijc hin hüy dir toán. 

d) Các khoán dir toán duçic c.p UBND các cp b sung t1r cp ngân sách 
sau ngày 30/09/2023, không bao gôm các khoãn bô sung do các don vj dir toán 
cap trên diêu chinh dir toán da giao cüa các don vj dir toán trirc thuc: 

Các khoãn dix toán ducyc cp có thm quyn b sung sau ngày 3 0/09/2023, 
nguon không tir chü ducic theo dôi ma nguOn 15 - Kinh phi không t%r chü dugc 
cap có tham quyên bô sung sau ngày 3 0/9. 

Lu'uj 
+ Du toán ngán sách giao cho don vj du'çic theo dôi ma ngun 15 - Kinh 

phi khóng ty' chi du'crc cap cO thám quyen bO sung sau ngày 3 0/9, den het ngày 
31/01/2024 chwa si'r dyng hoçc th dyng chu'a hét du'ctc chuyên sang nam 2024 
và diêu chinh sang ma nguón 12- Kinh phi khóng giao ty' chi, khóng giao 
khoán. 

+ K/wOn de toOn du'o'c cOp cO thdm quyn bd sung tir cO'p ngOn sOch du'cic 
the hin trong van ban cza Uy ban nhOn dOn, CQTC dOi vó'i don vj thuç$c ngOn 
sOch dja phu'o'ng (các khoán dy toOn thy'c hin các nç5i dung nhim vy mó'i phOt 
sinh du'çrc bó sung tic ngOn sOch Thành phO (ngoài dy toOn da giao dáu nám cho 
don vi dy toOn cOp I). 
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+ Không thuc hin chuyn ngun di vó'i: (1) các n5i dung nhim vy chi 
dâ du'çic giao dr toán tir dáu nám tqi Quyêt d/nh 4969/QD-UBND ngày 
10/12/2022 cia UBND Thành phô (ké cá phán kinh phi duçrc bô sung them 
trong dcit diêu hôa, diéu chinh nám 2023 tqi Quyêt djnh so 5854/QD-UBND 
ngày 15/11/2023 cüa UBND Thành phô), (2) các n3i dung nhiçm vy chi mái 
phát sinh trong nám 2023 nhu'ng ducic ho sung d,.r toán do giám kinh phI tir các 
nhiçm vy chi dâ giao dáu nàm cho d071 vj dy toán cap i tgi Quyêt djnh 
4969/QD-UBND ngày 10/12/2 022 cüa UBND Thànhphô. 

e) Kinh phi nghiên cüu khoa hQc (thuc lTnh virc khoa bce và cong ngh) 
bô trI cho các dê tài, dir an nghiên ciru khoa hc duqc cap có thâm quyên quyêt 
djnh dang trong thi gian thrc hin. 

DM vâi kinh phi chi cho các dix an, d an dang trong thai gian thirc hin, 
dorn vj quail 1 kinh phi nghiên cüu khoa hc vâ cong ngh g1ri KBNN ncyi giao 
djch trithc ngày 10/02/2024: Van ban giao nhim viii nghiên ci'ru khoa hçc cüa 
cap có thâm quyên con thai han  th%rc hin. 

Khoân kinh phi nay duqc theo dOi ma ngun 16 - Kinh phi nghiên ciu 
khoa hoc. 

Lu'u j Kinh phi nghiên cu-u khoa hQc thuç5c linh vzrc khoa hQc Va cong 
nghc du'çrc bO tn tir ma Loqi 100-Khoa hQc và cong ngh theo Thông tw sO 
324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 cia Bó trtthng Bó Tài chInh quy djnh h 
thông Myc lyc NSNN (các dy' an triên khai phô biên th'zg dyng khoa hQc không 
thui5c quy d.inh tqi diem nay). 

g) Các khoán tang thu, ti& kim chi discc si:r ding theo quy djnh tai  khoãn 
2 Diêu 59 cüa Lut NSNN duqc cap có thâm quyên quyêt djnh cho phép sir 
dung vào nàm 2023. 

h) Các nhim vii chi theo quy djnh tai  Khoân 7, Diu 1 Nghj djnh so 
01/2020/ND-CP ngày 14/5/2020 cüa Chinh phü sira dôi, bô sung mt so diêu 
cüa Nghj djnh sO 165/2016/ND-CP ngày 24/12/20 16 cüa Chinh phü quy djnh ye 
quãn 1, sir diing NSNN dôi vai mt sO hoat dng thuc 1mb v1rc quOc phông, an 
ninh. 

Vic chuyn ngun theo quy djnh nêu trên tai  Nghj djnh s 01/2020/ND-
CP dugc áp diing tü näm 2018. 

* M3t s6 lu'u j khác v chuyn nguôn ngân sách: 
- Tru'àng hçtp chuj4n ngun ngân sách cho nti dung chi mat  thuc nhim 

vii chi an ninh, quôc phOng, các doii vj an ninh, quOc phOng chju trách nhim ye 
danh myc, sO kinh phi dup'c chuyén nguôn sang nám sau. 

- Du'cic phép chuyên nguón dy' toán ngan sách nha nzthc thy'c hiçn 03 
Chircng trinh myc tiêu quôc gia nám 2023 (bao gOm vOn dáu tu'phát triên, kinh 
phi thwàng xuyên cua ngân sách trung u'o'ng và ngán sách dja phu'o'ng) theo 
Nghj quyêt sO 104/2023/QH15 ngày 10/11/2023 cla QuOc hQi. 

Tuy nhiên, lu'u j di vó'i ké' hoqch vO'n nám 2021 chi thy'c hin chuyên 
nguOn sang nám 2024 kinh phi chwoi'zg trInh myc tiêu da du'qc chuyên nguôn 
sang nám 2023 theo quy dinh tqi Diem 5, Diêu 2 Nghj quyêt sO 69/2022/QH1S 



9 

ngày 11/11/2022 v dy' toán ngán sách nhà nu'ó'c nám 2023: "Cho phép kéo dài 
thai gian thirc hin và giái ngán von dáu tu' và sr nghip cza ngân sách trung 
uv'ng trong nithc nám 2022 (bao gOm cá ké hogch nárn 2021 dâ du'cic kéo dài 
sang nám 2022) cza 03 Cvhucxng  trinh myc tiêu quOc gia dd du'çic Uy ban 
Thwông vy Quoc h5i phân hO tgi Nghj quyêt sO 517/NQ- UBTVQHJ5 ngày 22 
thOng 5 nám 2022 chu'a giOi ngOn den hét ngày 31 thOng 12 nám 2023. 

- Khóng chuyn ngucn sang nám sau cOc khoOn NSTW h0 trçr quán ij, th 
dyng khOng dung quy d.inh hoc hét thai gian giOi ngán, phOi hiy di! toOn, thu 
hói nç3p NSTW theo dthig Nghj quyêt sO 91/2023/QHJ5. 

A A 3.2. Thu tyc chuyen nguon sang nam sau 
Thu tic chuyên nguôn duçc thirc hin theo huàng dan tui khoán 3.1, 4.2, 

5.2, 7.2 mvc  I Hinng dn so 8652/LN:STC-KBHN ngày 28/12/2017 ye vic 
hi.thng dan cong tác khóa so cuôi 11am, lQp quyêt toán ngân sách nhà nithc hang 
näm;trongdó1iiu: 

- Tnrâc ngày 10/02/2024, do'n vi 1p bang dôi chiêu, xác nhn vâi KBNN 
nai giao djch ye so du di,r toán, so dir tm irng và sO dir trên tài khoán tiên güi, 
kern theo các tài 1iu lien quan dê rà soát, dôi chiêu chuyên nguôn sang ngân 
sách 11am sau theo quy djnh. 

- KBNN nai dcrn vj giao djch can cir nOi  dung d1r toán giao, thii hn duçc 
chi, diêu kin duçic chuyên nguôn dê xác nhn, chuyên nguôn sang nàm sau. 
KBNN các cap tong hçTp, 1p báo cáo chi tiêt theo quy djnh tai  Diêu 26 Thông tu 
so 342/2016/TT- BTC. 

- Ca quan tài chInh, IJy ban nhân dan cp xä (di vOi ngân sách cp xä) 
tong hqp toàn b cac khoãn di.rçc chuyên nguôn (bao gôrn: sO 1iu chuyên nguOn 
do KBNN cüng cap báo cáo và các khoàn duc chuyên nguôn ti Khoàn g, 
Khoán h, Mic 3.1 cüa Cong van nay) và có van bàn giri KBNN noi giao djch dê 
hach toán chi chuyên nguôn tü näm 2023 sang thu chuyén nguOn näm 2024 theo 
quy djnh tai  Khoàn 7 Diêu 26 Thông tu so 342/2016/TT-BTC. 

, , A A 3.3. Bao cao ket qua chuyen nguon: 
a) Dê có ca si rà soát, dOi chiêu và thuyêt minh sO lieu chuyên nguOn 

ngân sách cap Thành phô näm 2023 sang näm 2024 phiic v1i cong tác tong hqp 
báo cáo quyêt toán ngân sách thành phô Ha Ni nàm 2023, báo cáo UBND trInh 
HDND Thành phô; dê nghj các chü dâu tu, don vj thii hiRing ngân sách cap 
Thánh phô thirc hinnhusau: 

- Dôi vói nguôn von chi thi.thng xuyên: Các dan vj tong hçip sO 1iu (chi 
tiêt theo tüng don vj cap 4 và t&ng lTnh virc chi), gui Sâ Tài chInh và Kho bac 
nhà niRic HàNi trithc ngày 10/02/2024 de theo dOi, tong hqp chung, phiic vii 
cOng tác quyet toán ngân sách näm 2023 cüa thành phô Ha Ni, cii the: 

+ Tong hçip sO lieu chuyên nguôn ngân sách vOn thithng xuyên cap Thành 
phô nàm 2023 sang nàm 2024 (theo mOu biéu sO Ola dInh kern) 

+ Tong hçip kinh phi chi thiimg xuyên dã ttm üng tai  các dan vj di,r toán 
cp thành ph näm 2023 và các nam truâc khOng duçic chuyên nguOn sang näm 
2024 theo quy djnh cüa Lust Ngân sách nhà nuâc và các van bàn hiRing dan thi 
hành nhung chua duçic thu hOi, trong do liru nêu rO nguyen nhân, 1 do chira 
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np trà vad xut phucing an x1r 1 (theo mu bié'u s 02a dInh kern). 
- Dôi vói nguôn von chi dâu tu: 
+ Các chü dâu tiz rã soát, dôi chieu các so dis vi Kho bac  Nhà nrnic nGi 

giao djch; báo cáo Si Ké hoach và Dâu tu, Kho bac  nhà nithc ye vic kéo dài 
thi gian thirc hin, thanh toán và chuyên nguôn ngân sách von dâu tu cap 

Thành phô sang nàm 2024 theo quy djnh cUa Lust Dâu tu cong và Lut Ngân 
sách nhà nuâc dé Si Kê hoch và Dâu tu chü trI tham mu'u báo cáo UBND 
Thành phô ban hành Quyêt djnh cho phép kéo dài thôi gian thijc hin, thanh 
toán trithc ngày 28/02/2024. 

+ Các chü dâutu tong hp báo cáo so 1iu chuyên nguôn ngân sách von 
dâu tu cap Thành phô näm 2023 sang nàm 2024, gài Kho bac  nba nuâc Ha Ni 
và S Tái chInh trithc ngày 2 8/02/2024 dê theo dOi, tong hçip chung, ph1ic vi 
cong tác quyêt toán ngân sách 11am 2023 cüa thành phô Ha Ni (theo rnáu biêu 

so 03a, 04a dInh kern). 
b) Kho bac  nhà nithc Ha Ni tong hçip, 1p báo cáo chi tiêt ye so 1iu 

chuyên nguôn ngân sach cap Thành phô näm 2023 sang näm 2024 theo quy djnh 
tai Diêu 26 Thông tu so 342/2016/TT- BTC ngày 30/12/20 16 cüa B Tài chInh; 
g11i Sâ Tài chInh truâc ngày 31/3/2023 (dê dOi chiêu so 1iu, phiic vii cong tác 
quyêt toán ngân sách näm 2023 (theo rnáu biêu so Ola, 02a, 03a, 04a dInh kèrn). 

4. Các ni dung khác v vic khóa so thanh toán vã 1p  quyêt toán 
ngân sách nhà nuoc nám 2023: 

- Dê nghj các don vj nghiên ciru, thirc hin theo Lut Ngân sách nhà nuâc 
và các van bàn hithng dânthi hành, 7290/BTC-KBNN ngày 15/12/2023 cüa B 
Tài chInh ye vic huâng dan cOng tác khóa so ke toán niên dO 2023 và các van 
bàn huóng dan khác cüa KBNN Ha NOi. 

- Ben ctnh do, các dan vj báo cáo sO 1iu theo các mu biêu tai  Huàng 

dan tai  sO 8652/LN:STC-KBHN ngày 28/12/2017 ye vic huàng dn cOng tác 
khóa sO cuôi näm, 1p quyêt toán ngân sách nhà nuâc hang näm. 

Trên day là mOt  sO  nOi  dung hung dan cong tác khóa so cuOi nàm và 1p 
quyêt toán ngan sách nhà nuâc hang näm. Trong qua trInh thirc hin, nêu có 
vuOng mac, dê nghj các dan vj phàn ánh kjp thai ye Si Tài chInh, Kho bac  Nhà 

nuâc Ha NOi  dê nghiên ciru, thông nhât giãi quyêt./. 

No'i n1thn:,s 
- Nhix trén; 
- UBND Thành phô (de báo cáo); 
- Phông Tài chInh - Kê hoach các Qutn, Huyn, Thj xä; 
- Kho bac Nhà nuóc các Qun, Huyn, Thj xã. 
- Website So Tài chInh (dê dang tái); 
- Lu'u: VT, QLNS. 

KT. GIAM DOC 



TÊN ĐƠN VỊ Phụ lục 1a

BIỂU TỔNG HỢP CHUYỂN NGUỒN KINH PHÍ SỰ NGHIỆP TẠI CÁC ĐƠN VỊ DỰ TOÁN CẤP THÀNH PHỐ NĂM 2023 SANG NĂM 2024
(Kèm theo Công văn số              /STC-QLNS ngày      /12/2023 của Sở Tài chính Hà Nội)

Đơn vị tính: Đồng

Stt Tên đơn vị / nội dung Mã số
ĐVQHNS

KBNN nơi
giao dịch

Dự toán được giao năm 2023
và chuyển nguồn năm trước sang Thực hiện

năm 2023

Số kinh phí đề nghị chuyển nguồn sang năm 2024
Số kinh phí đề

nghị hủy bỏ, nộp
trả

Thuyết minh
lý do đề nghị

chuyển nguồnTổng số

Trong đó

Số dư tài
khoản tiền gửi Số dư tạm ứng Số dư dự toán

Trong đó

Tổng số Số chuyển nguồn
năm trước sang

Dự toán
năm 2022

Số dư đã phân bổ
(cho cấp 2, cấp 3)

Số dư chưa phân
bổ

Tổng số

1 Sở………………….

a Chi hoạt động của các cơ quan quản lý
nhà nước, đảng, đoàn thể

* Đơn vị A

- Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương

- Kinh phí thực hiện tự chủ

- Kinh phí chi mua sắm trang thiết bị đã có
thủ tục
+ Chi tiết theo danh mục mua sắm

+ ………………………

- Kinh phí được UBND Thành phố quyết
định bổ sung sau ngày 30/9/2022

+ Chi tiết theo nội dung nhiệm vụ

+ ………………………

- Kinh phí nghiên cứu khoa học

+ Chi tiết theo đề tài, đề án

+ ………………………

- Kinh phí viện trợ không hoàn lại

* Đơn vị B

……….

b Chi ………………..

……..

……………………..

…………………………..

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



TÊN ĐƠN VỊ Phụ lục 2a

BIỂU TỔNG HỢP KINH PHÍ SỰ NGHIỆP ĐÃ TẠM ỨNG TẠI CÁC ĐƠN VỊ DỰ TOÁN CẤP THÀNH PHỐ
KHÔNG ĐƯỢC CHUYỂN NGUỒN NHƯNG CHƯA ĐƯỢC THU HỒI

(Kèm theo Công văn số              /STC-QLNS ngày      /12/2023 của Sở Tài chính Hà Nội)

Stt Tên đơn vị / nội dung Mã số
ĐVQHNS

KBNN nơi
giao dịch

Số dư tạm ứng phải nộp trả ngân sách
Số đã nộp trả

Số chưa nộp trả
Thuyết minh lý do chưa

nộp trả Đề xuất xử lý
Tổng số Số từ năm trước

chuyển sang
Số phát sinh mới

năm 2022 Tổng số Số từ năm trước
chuyển sang

Số phát sinh
mới năm 2022

Tổng số

1 Sở………………….

a Chi hoạt động của các cơ quan quản lý
nhà nước, đảng, đoàn thể

* Đơn vị A

- Chi nghiệp vụ

+ Chi tiết theo nội dung nghiệp vụ

+ ………………………

- Chi mua sắm, sửa chữa TSCĐ

+ Chi tiết theo danh mục

+ ………………………

- Chi sửa chữa, cải tạo CXC

+ Chi tiết theo danh mục

+ ………………………

- Chi khảo sát, quy hoạch

+ Chi tiết theo danh mục

+ ………………………

- Chi nghiên cứu khoa học

+ Chi tiết theo đề tài, đề án

+ ………………………

* Đơn vị B

…………………………..

b Chi sự nghiệp………………..

……..

…………………………..

…………………………..

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



TÊN ĐƠN VỊ Phụ lục 3a

BIỂU TỔNG HỢP KINH PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN CẤP THÀNH PHỐ NĂM 2020 KÉO DÀI, CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM 2023 CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM 2024

(Kèm theo Công văn số              /STC-QLNS ngày      /12/2023 của Sở Tài chính Hà Nội)
Đơn vị tính: Đồng

Stt Tên đơn vị / nội dung
(Chi tiết theo từng lĩnh vực) Chủ đầu tư

Kế hoạch được kéo dài từ năm 2022
sang năm 2023 và tạm ứng chưa thu hồi

chuyển nguồn sang năm 2023

Thực hiện
năm 2023

Số kinh phí đề nghị chuyển nguồn sang năm 2024

Kinh phí hủy bỏ Ghi chú
Tổng số

Trong đó

Số dư tạm ứng chuyển nguồn
để thu hồi

Số dư dự toán chuyển nguồn theo
quyết định của cấp có thẩm quyền

Tổng số

I Chi quốc phòng

1 Dự án A

2 Dự án B

……………..

II Chi…

……………..
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TÊN ĐƠN VỊ Phụ lục 4a

BIỂU TỔNG HỢP CHUYỂN NGUỒN KINH PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN CẤP THÀNH PHỐ KẾ HOẠCH GIAO NĂM 2023 SANG NĂM 2024
(Kèm theo Công văn số              /STC-QLNS ngày      /12/2023 của Sở Tài chính Hà Nội)

Đơn vị tính: Đồng

Stt Tên đơn vị / nội dung
(Chi tiết theo từng lĩnh vực)

Kế hoạch được giao
năm 2023

Thực hiện
năm 2023

Số kinh phí đề nghị chuyển nguồn sang năm 2024

Kinh phí hủy bỏ Ghi chú
Tổng số

Trong đó

Số dư tạm ứng Số dư dự toán

Tổng số

1
Dư dự toán, tạm ứng các dự án XDCB NSTW hỗ trợ, bổ sung có
mục tiêu

(Chi tiết theo PL 4.1
đính kèm)

2
Dư dự toán, tạm ứng các dự án nguồn XDCB tập trung và
Chương trình mục tiêu giải ngân qua kho bạc

(Chi tiết theo PL 4.2
đính kèm)

3
Dư tạm ứng các dự án XDCB vốn ngân sách giải ngân qua Quỹ
Đầu tư phát triển Thành phố

(Chi tiết theo PL 4.3
đính kèm)

4 Chi tạm ứng XDCB đối trừ tiền sử dụng đất các dự án (Chi tiết theo PL 4.4
đính kèm)

5 Chi tạm ứng XDCB từ nguồn vốn vay (vốn viện trợ) của NSTW (Chi tiết theo PL 4.5
đính kèm)
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TÊN ĐƠN VỊ Phụ lục 4.1

DƯ DỰ TOÁN, TẠM ỨNG NGUỒN XDCB NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ, BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU
(Kèm theo Công văn số              /STC-QLNS ngày      /12/2023 của Sở Tài chính Hà Nội) 

Đơn vị tính: Đồng

STT
Tên dự án

(Chi tiết theo từng lĩnh
vực)

Chủ đầu tư Kế hoạch giao năm
2023

Thực hiện
 năm 2023

Số kinh phí đề nghị chuyển nguồn sang năm 2024

Số kinh phí đề
nghị hủy bỏ, nộp

trả
Ghi chú

Tổng số Số dư tạm ứng Số dư dự toán

Trong đó

Số dư dự toán vốn
NSTW hỗ trợ chuyển
nguồn sang năm sau

tiếp tục thực hiện theo
quyết định của cấp có

thẩm quyền

Số dư dự toán vốn
NSTW hỗ trợ còn

nhiệm vụ chi chuyển
nguồn sang năm sau
chờ xử lý của cấp có

thẩm quyền

a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tổng cộng

I Chi quốc phòng

1 Dự án A

2 Dự án B

……………..

II Chi…

……………..

5/9
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TÊN ĐƠN VỊ Phụ lục 4.2

DƯ DỰ TOÁN, TẠM ỨNG CÁC DỰ ÁN NGUỒN XDCB TẬP TRUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU GIẢI NGÂN QUA KHO BẠC HÀ NỘI
(Kèm theo Công văn số              /STC-QLNS ngày      /12/2023 của Sở Tài chính Hà Nội) 

Đơn vị tính: Đồng

STT Tên dự án
(Chi tiết theo từng lĩnh vực) Chủ đầu tư Kế hoạch giao

năm 2023
Thực hiện
năm 2023

Số kinh phí đề nghị chuyển nguồn sang năm 2024
Số kinh phí

 đề nghị hủy bỏ Ghi chú
Tổng số Số tạm ứng Số dư dự toán

a b c 1 2 3 4 5 6 7

Tổng số

I Chi quốc phòng

1 Dự án X

2 Dự án Y

…………………

II Chi…

…………………

6/9
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TÊN ĐƠN VỊ Phụ lục 4.3

DƯ TẠM ỨNG CÁC DỰ ÁN XDCB VỐN NGÂN SÁCH GIẢI NGÂN QUA QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ

(Kèm theo Công văn số              /STC-QLNS ngày      /12/2023 của Sở Tài chính Hà Nội) 
Đơn vị tính: Đồng

STT Tên dự án
(Chi tiết theo từng lĩnh vực) Chủ đầu tư Kế hoạch giao năm

2023
Thực hiện
năm 2023

Số tạm ứng theo chế độ
đề nghị chuyển nguồn

sang năm 2024

Số kinh phí
 đề nghị hoàn trả Ghi chú

a b c 1 2 3 4 5

Tổng số

I Chi quốc phòng

1 Dự án X

2 Dự án Y

…………………

II Chi…

…………………

7/9
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TÊN ĐƠN VỊ Phụ lục số 4.4

CHI TẠM ỨNG XÂY DỰNG CƠ BẢN ĐỐI TRỪ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CÁC DỰ ÁN

(Kèm theo Công văn số              /STC-QLNS ngày      /12/2023 của Sở Tài chính Hà Nội)
Đơn vị tính: Đồng

TT Nội dung Số tiền

Tổng số

1 Dự án X

2 Dự án Y

…………………….................

8/9
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TÊN ĐƠN VỊ Phụ lục số 4.5

GHI CHI TẠM ỨNG TỪ NGUỒN VỐN VAY (VỐN VIỆN TRỢ) CỦA NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

(Kèm theo Công văn số              /STC-QLNS ngày      /12/2023 của Sở Tài chính Hà Nội)
Đơn vị tính: Đồng

TT Nội dung Số tiền

Tổng số

1 Dự án X

2 Dự án Y

…...............................................

9/9
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